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Bài 1: (1điểm) 

a. Đọc cỏc số sau:      

605:…………………………………………………………………………. 

515:………………………………………………………………………….. 

b. Viết cỏc số sau: 

     Chớn trăm mười:……………………… 

     Ba trăm hai mươi tư:…………………... 

 

Bài 2: (1điểm) 

a. Viết cỏc số sau theo thứ tự từ bộ đến lớn:      1000; 783; 384; 854; 617; 604   

b. Viết cỏc số sau theo thứ tự từ lớn đến bộ:      99; 620; 539; 782; 749; 478 

 

Bài 3: (1điểm) Điền dấu >; <; = : 

   679…….680                           232……… 200 + 30 + 2    

     708…….699                            469………460 + 9 

Bài 4: (3điểm) 

 a. Đặt Tính rồi Tính: 

  85 – 57                         49 + 28                      237 + 462                     785 – 345    

b. Tỡm Y: 

           4 x Y = 32                                                          Y : 3 = 6 

Bài 5: (1điểm)  

    Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng cú 4 học sinh. Hỏi lớp 2Acú bao nhiờu 

học sinh ? 

 

Bài 6: (1điểm) : Điền đỳng (Đ) và sai (S) vào cỏc cõu sau:  

  a. Số liền trước của 850 là 851       b. Số liền trước của 400 là 399 

  d. Số liền sau của 689 là 688       c. Số liền sau của 509 là 510 

 

Bài 7: (1điểm) 

     Thứ hai tuần này là ngày 12 vậy thứ hai tuần sau là ngày bao nhiờu 
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          A. 18                                         B. 19                                    C. 20      

 

Bài 8: (1điểm) 

a. Vẽ thờm một đoạn thẳng vào hỡnh 

tam giỏc bờn để cú thờm một hỡnh tứ giỏc.  

 

b. Khoanh trũn vào chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng: 

        Hỡnh tứ giỏc ABCD cú độ dài cỏc cạnh là :  AB = 6dm ; BC = 7dm ; CD = 5dm ;             

AD = 9dm.  

           Chu vi của hỡnh tứ giỏc đú là :  

A. 13dm             B. 14dm                   C. 27dm 
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Bài1 Tính nhẩm (2đ) 

2 x 8 =         2 x 9 =    12 : 2 = 5 x 6  =                

3 x 9 =              12 : 3 =             5 x 7  = 4 x 5  =               

5 x 2 =              20 : 2 =              4 x  4  =  30 : 5 = 

 

Bài2 Tính (2đ) 

5 x 7 + 25 =…………………      20 : 4 x 6 =…………………… 

                 =…………………                      =…………………… 

3 : 3 x 0    = ……………….          0 : 5 x 1 =…………………… 

                 =   …………..                             = ………………… 

 

Bài3: (2đ)  Lan cắm được 7 lọ hoa, mỗi lọ cú 5 bụng. Hỏi Lan cú tất cả bao nhiờu bụng 

hoa?(2đ) 

Bài4: Tính chu vi hỡnh tam giỏc ABC,biết độ dài cỏc cạnh là : (1đ) 

AB = 30 cm , BC  = 15 cm , AC = 35 cm 

 

Bài 5: Khoanh vào chữ  đặt trước kết quả đỳng (2đ) 

 

1m = …. cm  2 x 3 = … 1 giờ = ….phỳt Số bộ nhất cú 2 

chữ số là 

A.   100 cm   

B.    10    

C .   10 dm                                          

A.  5 

B.   6   

C.  4                                                  

A.  24 phỳt 

B.  30 

C.  60 phỳt 

A.  99 

B.  10  

C. 11 

 

  Bài 6 Điền số thớch hợp vào chỗ trống (1đ) 

 0 x 5 = 5 x ….              1  x ….. =  …..x  1 

  



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

Phần I: Khoanh trũn vào chữ cỏi đặt trước kết quả đỳng. 

Cõu1: (2đ) 

a) 10m = ……dm 

      A , 100dm ;          B,  1000dm ;       C,   1dm ;      D, 10dm 

b) 2m + 100 cm = …….cm 

      A, 102 cm ;          B , 200cm ;      C, 2100 cm  ;         D, 300 cm 

     c) 250cm + 5dm = …..m 

             A, 30 m ;            B,  3m  ;         C , 2m ;             D , 300m 

     d) 175m + 425m + 400m = …..km 

             A, 10km   ;           B, 100km ;     C, 1km ;               D, 1000km 

Cõu2: 1đ 

a) 1000đồng – 800 đồng  + 300 đồng = ……đồng 

A, 500 đồng ;        B, 8000 đồng ; C, 800đồng         D, 200 đồng 

     b)  32 : 8 X 8 – 32 = …… 

            A, 32 ,                   B, 23  ;             C , 0                     D , 64 

Cõu 3: Hỡnh sau cú bao nhiờu đoạn thẳng ?0,5đ 

 

       A, 4  ;     B, 5  ;        C , 6  ;            D , 8 

 

Phần II :Tự luận: 

Bài 1: Đặt Tính rồi Tính (2điểm)   

  75 – 57                       38 + 28                     316 + 462                       785 – 521        

Bài 2:  Điền số thớch hợp vào chỗ chấm (2 điểm) 

100 cm                       =……m         1m    =……mm 

           24cm – 4cm + 30cm =……..  30cm + 7cm – 37cm =……. 

 

   Bài 3: Một sợi dõy đồng dài 9dm được cắt thành cỏc đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài  

3dm. Hỏi sợi dõy đú cắt được thành mấy đoạn như thế? (2điểm) 

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh trũn vào chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng: 

 a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?(0,5 điểm)  
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Bài 1. (1,5điểm)  

a) Đọc, viết số thích hợp  vào chỗ chấm ở bảng sau : 

Đọc số Viết số 
 

Ba trăm hai mươi ba 
 

................................... 
 

Tám trăm mười lăm 
 

.................................. 
 

..................................................................................... 405 

’’ 

.................................................................................... 510 

 

b) Điền tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp : 

- 216 ; 218 ; 220 ; .............. ; ............. ; 

- 1 ; 6 ; 11 ; ............... ; .............; 
 

Bài 2. (3điểm)  

a) Tính : 

 4 x 6 = ........          5 x 7 = .......           24 : 4 = ........             35 : 5 = ......... 

b) Đặt tính rồi tính : 

     532 + 225                 354 + 35                      972 - 430                     586 – 42 

Bài 3.(1điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

a) 1dm = 10cm             b) 1m = 10cm 

          c) 1dm = 100cm              d) 1m = 100cm 
 

Bài 4. (2 điểm) Giải toán : 

a) Một con bò có 4 chân. Hỏi 3 con bò có tất cả bao nhiêu chân ? 

b) Có 35 quả cam xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ? 

 

 

Bài 6.(2điểm)  Cho hình tứ giác ABCD (như hình vẽ) 
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a) Chu vi hình tứ giác ABCD là : 

............................................................................... 

 

b) Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình 

 để được 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. 

 

 

 

Bài 7. (0,5 điểm) Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi cộng với 16 thì được 30. 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM / 3 điểm: Khoanh trũn ý đỳng nhất 

 

Cõu 1: Số 475 đọc là: 

 a. Bốn bảy lăm     b. Bốn trăm bảy mươi năm 

 c. Bốn trăm bảy mươi lăm   d. Bốn trăm bảy chục năm đơn vị 

Cõu 2: Số lớn nhất trong cỏc số: 598, 873, 589, 738 

a. 598.  b. 873  c. 589  d. 738 

Cõu 3: Số 737 viết thành tổng cỏc trăm, chục, đơn vị là: 

  a. 700 + 30 + 7  b. 700 + 37   c. 730 + 7 

 Cõu 4: Phũng học lớp em dài: 7 …… Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là: 

  a. m   b. dm   c. km    

Cõu 5: Kết quả của phộp Tính: 238 – 23 =  

  a. 215  b. 205   c. 251 

Cõu 6:  Cho hỡnh tứ giỏc ABCD. Biết AB = 7cm, BC = 9 cm, CD = 5 cm, DA = 6 cm. 

Chu vi hỡnh tứ giỏc đú là: 

  a. 27   b. 27 cm    c. 37 cm 

 

II. TỰ LUẬN:( 7 đ) 

Bài 1: Đặt Tính rồi Tính: ( 2đ) 

       100 – 43           37 + 48         459 – 25         423 + 202 

Bài 2: Điền dấu <, >, =  vào chỗ chấm: ( 1đ) 

  7mm + 3mm ……1cm           2 km………..2m 

Bài 3: Tỡm x: ( 1đ). 

  X + 142 = 546     X – 234 = 561 

Bài 4:(2đ) Em Khiờm cao 98 cm. Nhi cao hơn em 3dm. Hỏi Nhi cao bao nhiờu xăng-ti-

một? 

Cõu 5: Điền số thớch hợp vào chỗ chấm (1đ). 

  1, 2, 3, 5, 8,…….., ………,  34 
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Bài 1: a) Số lớn nhất trong cỏc số: 398, 938 , 839 , 893 là:……….. 

b) Thỏng giờng năm 2011 cú ngày cuối thỏng là 31. Hỏi ngày cuối thỏng của thỏng liền 

sau đú là ngày nào?............................ 

Bài 2: Tỡm X, biết: 

a) 30 : X = 24 - 19    b) 254 - X = 352 - 124 

Bài 3: Điền số thớch hợp vào dấu (*) bằng cỏch viết lại phộp Tính đầy đủ: 

 7* - * 5 = 64  *5 - 4* = 16  * 8 + 7* = 98 

Bài 4: Điền dấu (>,<, =) thớch hợp vào chỗ chấm: 

 3 x 9 ……45 - 8  1+ a ……2 + a - 1 

 a - 0 …….a + 0    6a4 …..6a5 

Bài 5: Hiệu hai số là 69. Số lớn là số chẵn lớn nhất cú hai chữ số. Tỡm số bộ? 

Bài 6:Cú 32 cỏi kẹo chia cho cỏc em bộ. Mỗi em được 
4

1
 số kẹo đú. Hỏi: 

a) Cú mấy em được chia kẹo? 

b) Mỗi em được chia mấy cỏi kẹo? 

 

 

 

 Caõu 1 :  Tính (2ủ) 

            5  x  7  =  ………….                                 23  –   18   = ……………… 

            4  x  9 =  ………….                                 65  +  18  = ……………… 

          24  :  3   =  ………….                                 94  –  25  = ……………..  

          32  :  4  =   …………                                  34  +  44  = ……………… 

 

   Caõu 2 : ẹaởt Tính roài Tính  (2ủ) 

 a) 453  +  325    b) 424  +  370  c)  968  –  865    

   Caõu 3 : Tỡm X (2ủ) 

 a)  X  +  700  =  1000      b) X  :  5  =  4            c) 700 – X  =  400 

   Caõu 4 : ẹuựng ghi ẹ sai ghi S (1ủ) 

 a)  4  x  5  = 12         b) 5   x  8  =  40 
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 c) 25  :  5  =  5                                 d) 32  :  4  =  7 

 

   Caõu 5 : Con lụùn to naởng 94 kg, con lụùn beự nheù hụn con lụùn to 25 kg. Hoỷi con 

lụùn beự caõn naởng bao nhieõu ki – loõ – gam ? ( 1,5 ủ)                                                                                

    Caõu 6 : Moói tuaàn leó meù ủi laứm 5 ngaứy. Hoỷi 4 tuaàn leó meù ủi laứm bao 

nhieõu ngaứy ? (1,5ủ)          
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ĐỀ BÀI: 

Bài 1: Tính nhẩm. 

         2 x 6 = ……        18 : 2 = ……         4 x 6 = ……           10 : 5 = …… 

         3 x 6 = ……        24 : 4 = ……         5 x 7 = ……           20 : 4 = …… 

 

Bài 2: Đặt Tính rồi Tính. 

         654 + 344             342 – 212                 729 + 113              474 – 463  

         …………             ………….                 …………               ……….. 

Bài 3: So sỏnh 

                    302 ... 310                                              321 ...  298 

                   658  ...  648                                         30 - 3 ...  40 - 3 

                   599 ...  597 + 2                                     1000 ...  998 + 2  

 

Bài 4:  

         Một trường tiểu học cú 265 học sinh nam và 234 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học 

đú cú tất cả bao nhiờu học sinh ? 

        

Bài 5:  

         Khoanh vào chữ cỏi đặt trước kết quả đỳng. 

         Số hỡnh tứ giỏc cú trong hỡnh vẽ là ? 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

 

Bài 1 : Tính nhanh  
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a. 24 + 35 + 46 - 4 - 5 - 6  = 

b. 13 - 9 +18 - 6  + 7  +  4 + 11 - 8  =   

Bài 2. Tỡm y. 

a, y + 18 = 5 x 8      c, y x 5 - 17 =  3 x 6 

Bài 3 : 

     Năm nay Hựng 8 tuổi, bố hơn Hựng 24 tuổi. Hỏi ba năm nữa tổng số tuổi của Bố và 

Hựng là bao nhiờu?   

5. Một hỡnh tứ giỏc cú 4 cạnh bằng nhau và cú chu vi là 24 cm. Tính cạnh của tứ giỏc ấy 

? 
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I/ PHAÀN Tệẽ LUAÄN 

Baứi 1. Viết số liền trước, số liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp: 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

........................................ 525 ........................................... 

......................................... 499 ................................................. 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

632 + 245                451 + 46 772 - 430 386  - 35 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1m               = ......dm 1m            = ...........cm 

6dm + 8 dm = ......dm 14m – 8m = ............ m 

Bài 4. Giải toán: 

a) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 160 cây. Hỏi đội Hai 

trồng được bao nhiêu cây? 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

Trong hình bên có: 

a) Số hình chữ nhật là: 

A.1 B.3 

C.2 D.4 

b) Số hình tam giác là: 

A.2 B.3 

C.4 D.5 

 

 

 

Bài 1. Điền số thớch hợp vào ụ trống  

           – 18 = 3 – 3      24:     = 18: 3 

                   : 4 = 52     2 < 6 :          < 4 

Bài 2.    a) Tỡm y biết: 
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 y + y + y + y = 16     57< y + 2 < 59 

 b) Viết biểu thức sau thành tớch hai thừa số: 

 3  3 +  3  2 =      2  5 + 5 = 

Bài 3. Vườn nhà Lan cú tất cả 15 cõy ăn quả và cõy búng mỏt bao gồm: cam, quyết, xoài mỗi 

loại 3 cõy, cũn lại cõy búng mỏt. Tỡm số cõy búng mỏt trong vườn nhà Lan. 

Bài 4. Hiện nay tổng số tuổi của mẹ và An nhiều hơn tuổi An là 40 tuổi, mẹ sinh An khi mẹ vừa 

trũn 25 tuổi. Tính tuổi mỗi người. 

Bài 5. 

a) Hỡnh bờn cú mấy đoạn thẳng? Mấy hỡnh tam giỏc?  

Mấy hỡnh chữ nhật? 

b) Kẻ thêm một đoạn thẳng để hỡnh bờn cú 7 hỡnh tam giỏc. 

 

 

 

hệ thống kiến thức tiếng Việt cơ bản cần ôn tập  

trong thời gian hố cho HS lớp 2 

* luyện từ và cõu  

1. Tỡm cỏc từ chỉ đồ dùng học tập, từ chỉ hoạt động , tính nết của HS( mỗi loại 5 từ)? 

Đặt câu với 1trong các từ tỡm được ( mỗi loại 1 từ). 

2. Tỡm cỏc từ chỉ sự vật( 10 từ)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

3. Tỡm cỏc từ chỉ hoạt động( 6 từ)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

4. Tỡm cỏc từ chỉ đặc điểm( 6 từ)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

5. Tỡm cỏc từ chỉ quan hệ họ hàng( họ nội ,họ ngoại)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm 

được. 

6. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào từng ụ trống cho thớch hợp: 

Hồi ấy □ ở Sài Gũn □ Bỏc Hồ cú một người bạn là bác Lê □ Một hôm Bác Hồ hỏi bác Lê: 

_ Anh Lê có yêu nước không□ 

Bác Lê ngạc nhiên□ lúng túng trong giây lát rồi trả lời: 

Có chứ □  

Anh có thể giữ bí mật không □ 

Có □  


